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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam đã, đang trong quá trình thực

hiện chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
hội nhập, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới để tiến lên chủ
nghĩa xã hội, mà thực chất và cốt tử nhất là xây dựng nền kinh tế có năng suất
cao, phát triển nhanh, mạnh, bền vững, đồng thời từng bước phát triển kinh tế tri
thức theo xu thế chung của thời đại.

Vấn đề kinh tế - xã hội nói trên ở nước ta hiện nay không những không
tách rời, biệt lập, mà còn có quan hệ biện chứng, gắn bó máu thịt với nhiệm vụ
quan trọng khác là xây dựng và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa
trên Tổ quốc ta lúc này. Bởi vì, thực tiễn lịch sử đã chứng minh, khẳng định sau
đây của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội VIII là hoàn toàn chính xác: “Văn
hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xã hội”.

Vì thế, trong quá trình đổi mới để phát triển, Đảng đã nhiều lần nhấn
mạnh tại không ít văn kiện quan trọng vấn đề phải xây dựng nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống tích cực, tiến bộ của dân tộc. Nhưng, nhiệm vụ lịch sử ấy sẽ không thể
hoàn thành với kết quả mỹ mãn nếu như không có sự tìm hiểu các sản phẩm,
giá trị văn hóa của dân tộc đã được hun đúc nên từ hàng nghìn năm lao động
sản xuất, đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm, chống thiên tai, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Phải nghiên cứu để có sự hiểu biết văn hóa
truyền thống, rồi mới kế thừa, phát huy, xây dựng và phát triển nền văn hóa
tiên tiến được.

Nghiên cứu văn hóa dân tộc để giữ gìn, kế thừa, phát huy những giá trị
tích cực trong đó luôn là công việc mang tính cấp bách.

Văn hóa, văn nghệ dân gian là một phần quan trọng trong toàn bộ di sản
tinh thần, tư tưởng của dân tộc. Đó là một đề tài mang tính thời sự, là đối
tượng cần được nghiên cứu. Bởi thế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi rõ
trong Báo cáo chính trị trình Đại hội VIII như sau: “Kế thừa và phát huy các
giá trị tinh thần, đạo đức và thẩm mỹ, các di sản văn hóa, nghệ thuật của dân
tộc”. Đến Đại hội X, Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Bảo tồn và phát huy văn
hóa, văn nghệ dân gian. Kết hợp hài hòa việc bảo vệ, phát huy các di sản văn
hóa với các hoạt động phát triển kinh tế”. Và, tại Đại hội XI, Đảng vẫn chủ
trương: “bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc”. Tóm
lại, trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, Đảng ta có sự coi trọng việc
nhân lên các giá trị tích cực của phẩm chất đạo đức và di sản văn hóa dân
gian của dân tộc. Để thực hiện chủ trương này của Đảng, chúng ta phải tập



trung nghiên cứu nhiều nội dung trong di sản văn hóa nói trên. Cần tiếp cận
để hiểu biết  các nội dung, ý nghĩa tích cực trong văn hóa, nghệ thuật dân
gian rồi mới có ý thức và việc làm bảo tồn, phát huy được những giá trị đáng
quý tại di sản ấy. Chính vì vậy, đã từ lâu, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới
để phát triển hiện nay, giới nghiên cứu đã tập trung tâm trí làm sáng tỏ nhiều
vấn đề thuộc kho tàng văn hóa nghệ thuật dân gian Việt Nam. Ở nước ta đã
ấn hành nhiều công trình bàn về văn hóa, văn nghệ dân gian nói chung viết
rất công phu, bề thế, dày 300, 400 trang, có quyển gồm ngót 3000 trang.
Nhưng, việc nghiên cứu về đạo đức dưới góc độ triết học trong sáng tác dân
gian đến nay có thể nói còn quá ít ỏi. Chưa có công trình nào bàn luận đến
mức tương đối kỹ lưỡng, chuyên sâu, khoảng 100, 200 trang về vấn đề  đạo
đức và các nội dung triết học khác trong tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam.

Đấy là những lý do đã thôi thúc tôi nghiên cứu và viết luận án về triết lý
đạo đức trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam.

Làm công việc trên, tôi có ý thức quán triệt tư tưởng, chủ trương, đường
lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam về văn hóa nói chung, về văn hóa dân gian
nói riêng; thêm nữa, góp phần vào việc cần được bù đắp trong công tác
nghiên cứu của chúng ta hiện nay.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Tác giả nhằm mục đích chứng tỏ có một hệ thống triết lý về đạo đức tại

kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, khẳng định trong đó gồm nhiều
quan điểm, tư tưởng đáng được coi trọng, từ đấy góp phần thực hiện chủ
trương của Đảng là kế thừa, phát huy các giá trị tinh thần, đaọ đức, thẩm mỹ,
văn hóa, nghệ thuật của dân tộc, và bổ túc chỗ khiếm khuyết trong đời sống lý
luâṇ của chúng ta lúc này.

Muốn vậy, người viết luận án phải hoàn thành những nhiệm vụ sau:
1) Tổng luận kết quả nghiên cứu hữu quan, xác định nội hàm một số

khái niệm được đề cập trong luận án.
2) Tiếp cận mấy vấn đề chung về đạo đức tại kho tàng tục ngữ, ca dao, dân

ca Việt Nam trong truyền thống.
3) Bàn về cái thiện - khái niệm, vấn đề trung tâm của đạo đức học - và các

hành vi ác - cái đối lập với cái thiện trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam.
4) Trình bày về hạnh phúc và bất hạnh - những khái niệm, vấn đề cơ bản

của đạo đức học được diễn giải trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của tác giả luận án là kho tàng tục ngữ, ca dao,

dân ca Việt Nam và nhiều tác phẩm hữu quan.
Phạm vi tiếp cận của người viết công trình này xin được giới hạn hẹp, cụ

thể hơn để đủ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu nói trên, tức là chỉ tìm hiểu
những mệnh đề, tác phẩm triết lý về đạo đức tại kho tàng tục ngữ, ca dao,



dân ca Việt Nam được lưu giữ từ trong truyền thống.
4. Cơ sở lý  luận và phương pháp nghiên cứu
Cơ sở lý luận của công trình này là những quan điểm, nguyên lý trong

chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, tư tưởng Hồ Chí
Minh và văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phương pháp khoa học được áp dụng để hoàn thành luận án là: kết hợp
phương pháp phân tích với phương pháp tổng hợp, lịch sử với lôgích, quy
nạp với diễn dịch, trừu tượng với cụ thể, v.v..

5. Đóng góp mới của luận án
1) Góp phần chứng minh, khẳng định trong tục ngữ, ca dao dân ca Việt

Nam hàm chứa nhiều nhân tố, quan điểm, lý luận triết học nói chung và triết học
về đạo đức nói riêng đáng được ghi nhận, trân trọng, giữ gìn và quảng bá.

2) Trình bày có hệ thống, nhiều chiều cạnh một số vấn đề đạo đức dưới
góc độ triết học.

3) Đề xuất một số ý kiến, cách giải thích mới trong nghiên cứu tục ngữ,
ca dao, dân ca Việt Nam.

6. Ý nghĩa của luận án
Công trình này có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho học viên, sinh

viên, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, cho bạn đọc thưởng thức về tục ngữ, ca
dao, dân ca, về lịch sử tư tưởng Việt Nam, về đạo đức, triết học nói chung và
góp phần giáo dục, xây dựng con người có nhân cách, phẩm chất mới ở nước
ta hiện nay.

7. Kết cấu của luận án
Luận án gồm có phần mở đầu, tiếp theo là 4 chương, tất cả gồm 9 tiết, và

kết luận; kế đến bản kê 36 công trình đã đăng tải của tác giả có liên quan với
luận án; cuối cùng là danh mục 118 tài liệu tham khảo chính.

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. TỪ GÓC ĐỘ NGHIÊN CỨU TỤC NGỮ, CA DAO, DÂN CA VIỆT

NAM
Cuốn sách Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam của Vũ Ngọc Phan, Nhà

xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, ngoài phần sưu tập, tuyển chọn, tác
giả bàn về tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam dưới góc độ văn học là chính,
về đạo đức cũng được thể hiện thông qua việc phân chia những tác phẩm nói
trên theo chủ đề như: tình yêu nam nữ, tình nghĩa vợ chồng, nỗi khổ cực (bất
hạnh) của nông dân, v.v..

Bộ giáo trình Văn học dân gian Việt Nam của Đinh Gia Khánh (chủ biên),
Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1998 chủ yếu
nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu, học tập văn học. Tại
đây cũng có tiếp cận tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam dưới góc độ triết học nói
chung, đạo đức học nói riêng, cụ thể là bàn về những vấn đề ân nghĩa, hạnh



phúc, đấu tranh, phê phán hành vi ác,v.v. trong kho tàng sáng tác trên ở mức độ
nhất định để không đi chệch mục tiêu nghiên cứu.

Công trình Thi ca bình dân Việt Nam - tòa lâu đài văn hóa dân tộc của
Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành từ Hà
Nội, 1998, gồm 4 tập. Tập 1 có phụ đề Nhân sinh quan, tập 2: Xã hội quan,
tập 3: Vũ trụ quan, tập 4: Sinh hoạt thi ca. Các tiêu đề trên khá đậm màu sắc
triết học. Tuy vậy, những vấn đề đạo đức dưới góc độ triết học như lẽ sống,
đức hiếu, đạo lý con người, v.v. chưa được tác giả bộ sách bàn luận.

Công trình của Cao Huy Đỉnh Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt
Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1974, cũng bàn nhiều về ca dao,
dân ca Việt Nam. Nhưng, đây là cuốn sách chỉ nghiên cứu sự phát triển liên
tục của văn học dân gian nước ta. Các vấn đề đạo đức như ân nghĩa, trách
nhiệm, chỉ giáo những cá nhân cùng nguồn cội cần phải yêu thương, gắn bó
với nhau, cảnh báo, giáo dục mọi thành viên trong xã hội phải sống nhân hậu,
tránh làm việc ác mới được bàn ở mức độ hạn chế và phù hợp với nhiệm vụ,
mục tiêu nghiên cứu đã xác định.

Bộ Tuyển tập văn học dân gian Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà
Nội, 2001, gồm 5 tập. Lời nói đầu viết chung cho cả 5 tập, trong đó khẳng
định dứt khoát và có lý rằng: văn học dân gian là một nhân tố quan trọng
cấu thành văn hóa; là một phức hợp giá trị văn hóa - văn học - lịch sử -
triết học - ngôn ngữ - tôn giáo - đạo đức, v.v. của mỗi dân tộc; là đối
tượng nghiên cứu của các bộ môn văn hóa học, sử học, dân tộc học, triết
học, đạo đức học, ngôn ngữ học, tôn giáo học, âm nhạc học, vũ đạo học,
v.v..

Bộ sách nói trên chủ yếu tập trung bàn luận nhiều về giá trị văn học,
không đi sâu vào những vấn đề triết học, đạo đức học.

Quyển Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam của tác giả Võ
Quang Nhơn, do Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp ấn hành
từ Hà Nội vào năm 1983 là một bộ phận trong hệ thống giáo trình văn học
Việt Nam của Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bởi vậy,
viết về thơ ca dân gian, sử thi và truyện thơ dân gian, đều được tác giả chủ
yếu tiếp cận dưới góc độ văn học. Ở đây không đi sâu vào những khía cạnh
đạo đức là lẽ đương nhiên

Năm 1996, Nhà xuất bản Nghệ An đã ấn hành cuốn Kho tàng ca dao xứ
Nghệ, t.I dày hơn 500 trang. Bài nghiên cứu, giới thiệu, do Ninh Viết Giao viết
một cách công phu, về ca dao của người Việt, người Thái và về đồng dao ở xứ
Nghệ. Những vấn đề về đạo đức, triết học trong kho tàng ca dao xứ Nghệ như
trọng đạo lý, phẩm chất trung thực, lên án hành vi ác, v.v., Ninh Viết Giao tuy có



bàn luận, nhưng mới ở mức độ giản lược, đó cũng không phải là một khiếm
khuyết trong công trình của nhà nghiên cứu văn học.

Năm 1997, Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành từ Hà Nội công trình
50 năm nghiên cứu, phổ biến văn hóa, văn nghệ dân gian, in chung 38 tham
luận khoa học về nghiên cứu, giảng dạy văn học, văn hóa, văn nghệ dân gian
đáng để cho chúng ta tự hào về di sản tinh thần này của dân tộc. Nhưng,
những vấn đề đạo đức trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam hầu như chưa
được đề cập ở đây.

Cuốn Văn học dân gian Việt Nam trong nhà trường của tác giả Nguyễn
Xuân Lạc do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành từ Hà Nội năm 1998, đã đề cập
những vấn đề triết học (nhận thức) và đạo đức (nhân nghĩa) trong các sáng
tác dân gian Việt Nam. Nhưng, vài vấn đề triết học và đạo đức đó mới chỉ
được bàn luận một cách chung chung xen vào công việc chính là trình bày
những giá trị văn học nghệ thuật của các tác phẩm dân gian. Đấy cũng không
phải là một hạn chế, thiếu sót của tác giả tập sách, mà là một hướng tiếp cận
văn bản đã được xác định.

Vũ Thị Thu Hương đã sưu tập nhiều bài viết về ca dao để làm thành ấn
phẩm mang tựa Ca dao Việt Nam - những lời bình, Nhà xuất bản Văn hóa -
Thông tin, Hà Nội, 2000. Nội dung cuốn sách bàn nhiều về ca dao Việt Nam,
nhưng về nhân tố triết học và đạo đức trong đó mới chỉ được đề cập sơ lược.

Cuốn Tục ngữ Việt Nam của nhóm biên soạn Chu Xuân Diên, Lương
Văn Đang, Phương Tri do Nhà xuất bản Khoa học xã hội in và phát hành từ
Hà Nội năm 1998. Ngoài phần sưu tập tục ngữ Việt Nam, nội dung sách còn
đề cập nhiều vấn đề triết học, đạo đức trong tục ngữ Việt Nam nhưng mới
dừng lại ở cách phân loại, chọn, sắp xếp các tác phẩm tục ngữ theo chủ đề
như thiện - ác, ân nghĩa - bội bạc, trách nhiệm, phát triển, suy tàn, sự thay
đổi, v.v. để phục vụ cho công việc học tập và giảng dạy văn học.

Tác phẩm Tục ngữ - ca dao Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động ấn hành
từ Hà Nội, năm 2005, Cao Tuyết Minh tuyển chọn và viết Lời nói đầu. Trong
Lời nói đầu vào loại ngắn gọn nhất này, người viết đã tỏ ra chú ý chứ chưa
bàn đến mấy vấn đề đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam.

Những yếu tố duy vật và biện chứng trong tục ngữ, ca dao Việt Nam là
luận văn thạc sĩ triết học đã bảo vệ thành công tại Học viện Chính trị quốc
gia Hồ Chí Minh năm 1996. Đây là công trình của Võ Hoàng Khải nghiên
cứu khá nghiêm túc về giá trị triết học, trong đó có đề cập vài khía cạnh đạo
đức tại kho tàng tục ngữ, ca dao Việt Nam.

Tiểu luận Cảm nhận triết lý tục ngữ, ca dao của tác giả Song Phan, đăng
Người Hà Nội, 08:31'AM - Thứ năm, 27-10-2005. Từ trích dẫn, phân tích, bình
luận nhiều giá trị triết học trong tục ngữ, ca dao, tác giả đã đi đến mấy nhận xét
xác đáng: triết lý trong tục ngữ, ca dao vừa mang tính riêng của dân tộc, vừa



mang tính chung của toàn nhân loại. Công trình tương đối gần với đề tài về triết
lý đạo đức trong tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam.

Tiểu luận Tìm hiểu những yếu tố triết học (hay triết lý dân gian) trong
tục ngữ Việt Nam của Vũ Hùng, Tạp chí Triết học, 09-01-2007, 11:48:55. Ở
đây, tác giả lập luận, tục ngữ không phải là triết học nhưng về phương diện
nào đó nó rất gần gũi với triết học, là "triết lý dân gian",  "triết lý của nhân
dân lao động".

Bài Hạt ngọc trầm tích của Sương Nguyệt Minh, Tạp chí Tiếp thị và Gia
đình, 06:50'PM - Thứ bảy, 17-01-2009 bàn về tục ngữ và ca dao là phương tiện để
người Việt giãi bày tâm trạng, tình cảm hoặc gửi gắm tâm sự lúc buồn đau và cả
khi hạnh phúc. Qua tiểu luận ngắn này, người viết đã có suy nghĩ sâu sắc về một
số khía cạnh đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam.

Trở lên là tổng quan kết quả sưu tập và nghiên cứu trong những tác
phẩm tiếp cận tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam chủ yếu dưới góc độ văn
học. Trong đó, một số công trình đã ít nhiều bàn luận vấn đề đạo đức tại kho
tàng sáng tác nói trên. Có thể khẳng định những ấn phẩm ấy là rất có giá trị,
giúp ích nhiều cho việc nghiên cứu triết lý đạo đức trong tục ngữ, ca dao, dân
ca Việt Nam cả về tư liệu, cả về xác định nhiệm vụ, mục tiêu và nội dung
hoàn tất.

1.2. TỪ NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI NÓI CHUNG
Có nhiều trước tác về vấn đề này đã được xã hội hóa. Sau đây chỉ tổng

quan mấy tác phẩm tiêu biểu nhất.
Đặng Hữu Toàn qua bài Hướng các giá trị đạo đức theo hệ chuẩn giá trị

chân - thiện - mỹ, Tạp chí Triết học, 06:30'PM - Thứ sáu, 04-08-2006, cho
rằng, chúng ta và cả cộng đồng nhân loại vừa trải qua những thập niên của
thiên niên kỷ thứ hai với những biến động dữ dội mang tính toàn cầu để bước
sang thiên niên kỷ thứ ba chắc sẽ lại diễn ra với những biến động khó lường,
dẫn các quốc gia, dân tộc tới sự liên kết quốc tế bằng quá trình toàn cầu hóa;
toàn cầu hóa theo phướng phát triển kinh tế thị trường khi mà thang giá trị và
chuẩn giá trị ở các nước còn nhiều khác biệt đang đặt ra những vấn đề cấp
bách cho mọi quốc gia, dân tộc trong việc định hướng giá trị nói chung, định
hướng các giá trị đạo đức truyền thống nói riêng.

Kết quả nghiên cứu mang tựa đề Mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và
đạo đức xã hội trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay của Phạm
Văn Đức, Tạp chí Triết học, 12:00' - Thứ ba, 28-11-2006. Theo tác giả, công
cuộc đổi mới đất nước đã thu được những thành tựu to lớn, đồng thời đặt ra
cho chúng ta nhiều vấn đề đáng quan tâm, trong đó có vấn đề đạo đức. Từ
phân tích, tác giả đi đến kết luận lợi ích cá nhân trong nền kinh tế thị trường
đã tác động đến đạo đức theo hai hướng trái ngược nhau:  1) lợi ích cá nhân
góp phần tạo nên các giá trị và chuẩn mực đạo đức mới; 2) lợi ích cá nhân có



thể làm băng hoại các giá trị đạo đức truyền thống của con người. Vì vậy, để
đánh giá tích cực hay tiêu cực của lợi ích cá nhân đối với đạo đức, cần xem
xét hiệu quả mà lợi ích đó đem lại có phù hợp với lợi ích chung của toàn xã
hội hay không. Đồng thời, không thể nói một cách giản đơn rằng, sự xuống
cấp về đạo đức hoàn toàn bắt nguồn từ việc khuyến khích lợi ích cá nhân của
người lao động.

Công trình Về tính quy luật của sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực
đạo đức mới của Nguyễn Văn Phúc, Tạp chí Triết học, 08:07' PM - Thứ tư,
27-06-2007, bàn về sự hình thành hệ giá trị và chuẩn mực đạo đức mới. Tác
giả cho rằng, một trong những vấn đề được coi là có ý nghĩa quyết định đối
với sự nghiệp xây dựng đạo đức hiện nay là hình thành hệ giá trị và chuẩn
mực đạo đức mới. Để giải quyết vấn đề này, phải phân tích toàn diện và đầy
đủ các nhân tố tác động đến quá trình hình thành hệ giá trị chuẩn mực đạo
đức mới, trong đó, kinh tế thị trường, tiến bộ công nghệ, giao lưu văn hóa là
những nhân tố cơ bản nhất; việc phân tích quy định của những nhân tố đó sẽ
làm bộc lộ nhiều tính quy luật của sự hình thành hệ giá trị chuẩn mực đạo
đức cả về mặt nội dung, vị trí, cả về mặt giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ
giá trị và chuẩn mực đạo đức mới.

Cuốn sách do Nguyễn Duy Quý chủ biên mang tên Đạo đức xã hội ở nước
ta hiện nay: vấn đề và giải pháp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội,
2007, bàn luận nhiều và sâu sắc vấn đề đạo đức xã hội nhằm mục tiêu góp phần
xây dựng con người mới, nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay. Nó chỉ ra, ở ta,
pháp luật không đầy đủ, thiếu đồng bộ, kém hiệu lực và hiệu quả với không ít
biểu hiện nhu nhược, non yếu của nhiều tổ chức, cơ quan có trọng trách thi
hành, bảo vệ pháp luật, sự hư hỏng, thoái hóa của một bộ phận cán bộ, đảng
viên, công chức có quyền lực; xử lý pháp luật chưa nghiêm, nguyên tắc mọi
người bình đẳng trước pháp luật chưa được thực hiện nghiêm chỉnh, vì thế làm
suy yếu thể chế, quyền dân chủ của mọi người dân, nguyên tắc công bằng xã
hội bị vi phạm, và còn tạo ra mảnh đất dung dưỡng cho những hành vi phản đạo
đức, cái ác, cái xấu, cái giả, phi nhân tính tồn tại, phát triển; giáo dục đạo đức,
văn hóa đạo đức, nhất là giáo dục truyền thống bị xem nhẹ, thậm chí đã có lúc
bỏ trống; đồng tiền lên ngôi, lối sống vụ lợi, vị kỷ, thực dụng, tôn thờ các giá trị
vật chất, các tiện nghi tiêu dùng và hưởng lạc, sự trỗi dậy của chủ nghĩa cá nhân
cực đoan ... đã lấn át và làm xói mòn các giá trị tinh thần, làm hủy hoại đạo đức,
nhân cách, v.v.. Từ nghiên cứu, tác giả cuốn sách đề xuất các giải pháp nhằm
giải quyết những vấn đề cấp bách của đạo đức xã hội ta hiện nay.

Những tác giả viết về đạo đức tại các thời điểm lịch sử khác nhau đều có
thể coi Đạo đức xã hội ở nước ta hiện nay: vấn đề và giải pháp và ba công trình
về đạo đức xã hội đã điểm qua kế trên là tài liệu hữu quan, cần tham khảo. Bởi



vì tất cả những trước tác ấy đều có điểm chung là bàn về đạo đức và góp phần
hình thành con người mới mang phẩm chất, giá trị tiến bộ.

1.3. c¸ch hiÓu c¸c kh¸i niÖm triÕt lý, triÕt luËn,  ®¹o
®øc, tôc ng÷, ca dao, d©n ca

1.3.1. Triết lý
Nhiều người đã định nhĩa triết lý ( với tư cách một danh từ) có nghĩa 1

là "lý luận triết học" [86, tr.1282](trong dấu móc, trước dấu phẩy là số tài
liệu tham khảo chính ghi ở cuối luận án, sau dấu phẩy là số trang của tài liệu
đó). Ở đây, chữ “triết” là triết học, chữ “lý” là lý luận; giải thích “triết lý” là
“lý luận triết học”. Đấy là cách hiểu đúng về khái niệm triết lý. Vẫn theo các
tác giả đưa ra định nghĩa chính xác nói trên còn giải thích triết lý (với tư cách
một danh từ) có nghĩa 2 là "quan niệm chung của con người về những vấn đề
nhân sinh và xã hội" [86, tr.1282]. Giải thích này là đúng, nhưng chưa đầy
đủ. Bởi vì lý luận triết học, tức triết lý, không chỉ là quan niệm chung của
con người về những vấn đề nhân sinh và xã hội, mà còn về cả giới tự nhiên
nữa.

Triết học bao giờ cũng được dùng với tư cách một danh từ, còn triết lý
được dùng với tư cách một danh từ, nó có 2 nghĩa như nói ở trên. Nó còn
thường được sử dụng với tư cách một động từ với nghĩa là bàn luận, giải
trình về triết học.

1.3.2. Triết luận
Khái niệm triết luận được dùng trong không ít ấn phẩm. Tác giả luận án

này cũng sử dụng nhiều lần khái niệm ấy. Nội hàm của khái niệm triết luận
được sử dụng với tư cách một tính từ với nghĩa là mang nội dung, ý nghĩa triết
học.

1.3.3. Đạo đức
Trong đời sống xã hội, người ta nói và được nghe nhiều về đạo đức.

Tại đời sống lý luận không chỉ có nói, nghe, mà còn viết không ít về đạo đức.
Nhưng, đạo đức là gì thì hiển nhiên tồn tại những sự khác biệt hoặc bất cập
nhất định. Có tác giả định nghĩa đạo đức "là một hình thức ý thức xã hội đặc
biệt, bao gồm một hệ thống những quan điểm, quan niệm, những quy tắc,
nguyên tắc, chuẩn mực xã hội. Nó ra đời, tồn tại, và biến đổi từ nhu cầu của
xã hội" [48, tr.12]. Định nghĩa này hơi dài, nên được lược bỏ đi nhiều chữa
thừa. Đạo đức không phải là hình thái ý thức xã hội đặc biệt. Tôn giáo mới là
hình thái ý thức xã hội đặc biệt và rất phức tạp. Hai chữ "nguyên tắc" thật ra
là quy tắc ban đầu, quy tắc gốc, vì vậy, nó đã được bao hàm trong hai chữ
"quy tắc" rồi, nó không cần phải viết ra cho định nghĩa dài dòng thêm. Định
nghĩa trên gồm hai câu phức nên hơi dài. Định nghĩa một khái niệm cần được
diễn đạt ngắn gọn trong một câu thôi.



Nên định nghĩa ngắn gọn và bảo đảm đầy đủ ý nghĩa cho khái niệm đạo
đức: là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm những quy định mang tính lịch
sử về nghĩa vụ của người này đối với người khác và toàn xã hội. Định nghĩa
đạo đức như thế là theo phương pháp của Lênin đã chỉ giáo: đem khái niệm
cần định nghĩa “ quy vào một khái niệm rộng hơn” [ 110,tr.171 - 172]. Rồi
kế đó, chỉ ra những đặc điểm riêng của khái niệm cần định nghĩa. Nó bảo
đảm quy tắc định nghĩa phải “ ngắn gọn” [ 41,tr. 100] vì gồm có một câu
không dài. Nó bao hàm 3 ý nghĩa: 1) Khẳng định đạo đức là một hình thái ý
thức xã hội; 2) Nói rõ đạo đức bao gồm những quy định về nghĩa vụ của con
người; 3) Những quy định về nghĩa vụ của con người nói trên mang tính lịch
sử, tức là nó đúng, phù hợp trong mỗi giai đoạn nhất định, vì thế, có biểu
hiện được coi là phẩm chất tốt vào thời kỳ này, nhưng lại bị phê phán tại
hoàn cảnh lịch sử khác, chẳng hạn, thờ chồng nuôi con, không lấy chồng
khác coi như tấm gương sáng về đạo đức trong chế độ phong kiến, song tại
xã hội mới thì chẳng có gì đáng khen ngợi.

1.3.4. Tôc ng÷
§ã lµ nh÷ng c©u ng¾n gän, th­êng cã vÇn ®iÖu, ®óc kÕt tri thøc, kinh

nghiÖm sèng, phÈm chÊt ®¹o ®øc, lao ®éng s¶n xuÊt, ®Êu tranh x· héi cña
nh©n d©n qua nhiÒu thÕ hÖ. ThÝ dô: "¡n lÊy ch¾c, mÆc lÊy bÒn" [1, tr.26].
ThÝ dô kh¸c: "B¹c ®Çu ch­a hÕt d¹i"; "B¹c ba quan tha hå më b¸t, ch¸o ba
®ång chª ®¾t kh«ng ¨n" [1, tr.27].

1.3.5. Ca dao
Lµ th¬ ca d©n gian ®­îc truyÒn miÖng tõ ng­êi nµy sang ng­êi kh¸c,

®êi nµy qua ®êi kh¸c, th­êng lµ theo thÓ th¬ lôc b¸t cho dÔ nhí, dÔ thuéc.
ThÝ dô: "Ai ¨n cau c­íi th× ®Òn / Tuæi em cßn bÐ ch­a nªn lÊy chång" [1,
tr.175]; "GÆp em anh ch¼ng d¸m chµo / Sî ba m¸ hái: th»ng nµo biÕt con"
[1, tr.437].

1.3.6. D©n ca
§Êy lµ nh÷ng c©u, bµi h¸t l­u truyÒn cã sù söa ®æi Ýt nhiÒu trong d©n

gian. Ch¼ng h¹n, c©u sau ®©y: "Ng­êi ¬i ng­êi ë ®õng vÒ / Ng­êi vÒ em
nh÷ng khãc thÇm / Bªn song, v¹t ¸o ­ít ®Çm nh­ m­a / ... Ng­êi vÒ em
nh¾n mÊy lêi / S«ng s©u chí léi, ®ß ®Çy chí ®i" [96, tr.118].

Tôc ng÷, ca dao, d©n ca lµ ba lo¹i h×nh s¸ng t¸c d©n gian kh¸c nhau vµ
th­êng lµ kh«ng râ t¸c gi¶ (chø kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã t¸c gi¶), bëi v× ®­îc
l­u truyÒn, thªm bít, söa ®æi trong d©n chóng vµ cïng víi thêi gian. Nh­ng,
mét sè không ı́t bài ca dao, d©n ca hiÖn ®¹i cã ghi râ t¸c gi¶.

NhiÒu t¸c phÈm tôc ng÷, ca dao, d©n ca chØ cã sù kh¸c biÖt mét
c¸ch t­¬ng ®èi. Ch¼ng h¹n, c©u "Ta vÒ ta t¾m ao ta / Dï trong dï ®ôc ao
nhµ vÉn h¬n" cã thÓ ®­îc coi lµ t¸c phÈm tôc ng÷ [1, tr.140], nh­ng
nhiÒu nhµ nghiªn cøu cho ®Êy lµ c©u ca dao [20, tr.397]; t¸c phÈm ca dao
"§ªm qua míi gäi lµ ®ªm / Ruét xãt nh­ muèi, d¹ mÒm nh­ d­a" [20,



tr.165], khi ®­îc quÇn chóng lao ®éng hoÆc c¸c nghÖ sÜ d©n gian ®em ra
h¸t x­íng th× ®­¬ng nhiªn trë thµnh khóc d©n ca [96, tr.551]. Nh÷ng
c¸ch hiÓu kh¸c nhau Êy ®Òu chÊp nhËn ®­îc, chø kh«ng ph¶i lµ tïy tiÖn,
bÞ ph¶n b¸c, v× kh«ng hÒ lµm sai lÖch ®i ý nghÜa, néi dung t¸c phÈm d©n
gian cña chóng ta.

Mét sè kh¸i niÖm trªn ®©y cßn cã nh÷ng c¸ch hiÓu kh¸c nhau trong
giíi nghiªn cøu. V× thÕ, chóng cÇn ®­îc x¸c ®Þnh râ néi hµm ®Ó sö dông t¹i
c«ng tr×nh khoa häc vÒ triÕt lý ®¹o ®øc trong tôc ng÷, ca dao, d©n ca ViÖt
Nam. Đó lµ c«ng viÖc chung nªn lµm trước khi bàn về các nôị dung riêng
cu ̣thể theo cảnh báo sau đây của Lênin: “người nào bắt tay vào những vấn
đề riêng trước khi giải quyết những vấn đề chung, thì kẻ đó, trên mỗi bước
đi, sẽ không tránh khỏi “ vấp phải” những vấn đề chung đó một cách
không tự giác”[109,tr.437].

Qua việc tổng quan ba chục tác phẩm, đầu sách tiêu biểu về sưu tầm,
nghiên cứu tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam và đạo đức trên đây cho thấy:
vấn đề triết lý đạo đức trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam còn là
một khoảng trống, chưa được tập trung bàn luận. Vì thế, người viết công trình
này dành nhiều thời gian, công sức để tìm hiểu vấn đề triết lý nói trên nhằm góp
phần: hiện thực hóa chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về kế thừa, phát
huy các giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mỹ, các di sản văn hóa, nghệ thuật của
dân tộc, và giảm bớt chỗ khiếm khuyết trong đời sống lý luận của chúng ta hiện
nay.

Chương 2. GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC VÀ THÓI ĐỜI
Dựa vào một đặc điểm của đạo đức xã hội và của phạm trù đạo đức học

có tính phân cực rõ ràng (thí dụ: thiện và ác, hạnh phúc và bất hạnh, v.v.),
nên sau chương 1 bàn mấy vấn đề chung, đến chương 2 này, tác giả luận án
trình bày những nội dung, phẩm chất đối lập nhau của con người trong tục
ngữ, ca dao dân ca Việt Nam là giá trị đạo đức và thói đời.

2.1. KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC
Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, đó là những mệnh đề, câu thơ, khúc

hát ngắn gọn, súc tích, phản ánh cuộc sống xã hội chủ yếu theo lối bình dân
và có nhiều hình ảnh, màu sắc, âm hưởng để lại ấn tượng khó quên trong tâm
trí người đọc. Đó là ưu thế của kho tàng sáng tác dân gian nói trên. Chính vì
thế cha ông chúng ta đã có ý thức dùng loại hình sáng tác ấy để tôn vinh và
giáo dục đạo đức cho cộng đồng.

2.1.1. Đạo đức, một giá trị được tôn vinh
Trong kho tàng tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam nhiều lần nhấn mạnh

phẩm chất đạo đức là một giá trị thuộc về bản chất của con người phải được coi
trọng trên hết, trước tiên so với các giá trị khác của mỗi cá nhân, nó có vai trò,



tác dụng không nhỏ, đem lại nhiều lợi ích cả về vật chất, cả về tinh thần, danh
dự, là cơ sở xây dựng tình yêu và hôn nhân của con người.

Những tác giả kho tàng tục ngữ và thơ ca dân gian Việt Nam còn triết lý
để khẳng định phẩm chất đạo đức hơn hẳn vẻ đẹp hình thức con người, và
cao quý hơn tiền bạc, vật chất.

2.1.2. Đạo đức, một giá trị cần quan tâm giáo dục
Tiếp cận kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam thì một điều dễ

nhận thấy là tác giả di sản mang nhiều ý nghĩa này có quan niệm và nhấn
mạnh đạo đức, đặc trưng bản chất của con người cần được quan tâm giáo
dục. Nhiều câu tục ngữ, ca dao vừa là sự phản ánh thực tế đời sống, vừa là
sự giáo dục con người về đức tính khiêm tốn, về tinh thần, tấm lòng, hành
động vị tha, vì sự nghiệp chung, về phẩm chất chân thật, nghĩa tình, chung
thuỷ.

Tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam còn tỏ ra rất quan tâm giáo dục đạo đức
cho con người bằng chỉ dẫn cách hàng động đúng mức. Tác giả luận án quan
niệm chỉ dẫn cách hành động đúng mức là một khía cạnh đạo đức bởi vì như chủ
nghĩa duy vật lịch sử và văn kiện Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh phẩm chất đạo
đức của mỗi cá nhân bao giờ cũng biểu hiện ở hành động, việc làm của con
người. Đòi hỏi những nhân vật được tôn kính cần chứng tỏ mình là tấm gương
sáng, là hình ảnh mẫu mực và phải tránh làm việc bất chính để cho kẻ dưới học
tập, chịu ảnh hưởng tích cực, không bị tác động xấu về nhân phẩm, đó là một
phương thức giáo dục đạo đức khác trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam.

2.2. PHÊ PHÁN THÓI ĐỜI
Làm nên không ı́t tác phẩm tục ngữ, ca dao, dân ca để phê phán nhiều

thói đời, cha ông ta nhằm mục đích giáo dục, định hướng cho cháu con lúc
đương thời và những thế hệ sau có suy nghĩ, việc làm hướng thiện, đồng thời
cảnh báo, ngăn chặn lối tư duy, hành động độc ác. Người viết luận án có chủ
định phân tích, bình luận các sáng tác ấy kế tiếp tiết về khẳng định giá trị đạo
đức trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam. Qua đấy chứng tỏ những vấn đề
đạo đức trong kho tàng sáng tác nói trên có tính phân cực, đối lập nhau rất rõ
ràng.

2.2.1. Đua đòi, lười lao động, ham ăn chơi quá đáng
Một thực tế hiển nhiên là trong đời sống xã hội từ xưa đến nay đã có không

ít người mắc chứng tật đua đòi. Làm nên nhiều tác phẩm tục ngữ đầy chất triết
lý để phê phán thói xấu ấy, tác giả bình dân đã chê trách, giễu cợt những kẻ hay
bắt chước việc làm của người khác, nhưng người khác làm hay, tốt, đẹp bao
nhiêu thì kẻ đua đòi ấy lại làm dở, tồi tệ, xấu xí bấy nhiêu.

Thói xấu của không ít người là lười lao động, ham ăn chơi quá đáng được
tác giả tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam tập trung đả kích mạnh mẽ.



Những tác phẩm ca dao sau đây đều đồng thời vừa phê phán ai đó đã
ham chơi lại lười lao động: "Làm thì chẳng muốn bằng ai / Ăn thì thứ nhất
thứ hai trong làng", "Ăn thì ăn những miếng ngon / Làm thì chọn việc cỏn
con mà làm". Câu tục ngữ "Đồng bấc thì qua, đồng quà thì nhớ" nói lên sự
bất bình của tác giả đối với hạng người chỉ chăm chăm ăn uống, còn những
việc làm cần thiết cho cuộc sống thường nhật dù rất nhỏ nhẹ cũng chẳng
quan tâm và dễ quên đi.

2.2.2. Ngu dốt, khoe khoang
Nhiều tác giả tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam tỏ ra có ý thức phê phán

bằng cách mỉa mai, giễu cợt một cách cay độc những biểu hiện ngu dốt của
người đời. "Thế gian còn dại chưa khôn / Sống mặc áo rách, chết chôn áo lành".
Để đời câu ca dao trên, tác giả của nó không chỉ phê phán một quan niệm sai
lầm cố hữu mà còn mong con cháu cùng các thế hệ hậu sinh phải đoạn tuyệt,
không tái diễn chứng tật ấy.

Từ ngu tối trong nhận thức, nhiều người đã có những hành động vô ích
hoặc là rất tai hại. Những câu tục ngữ, ca dao "Đánh bùn sang ao", "Ném bùn
sang ao", "Vạch thuyền tìm kiếm", "Khắc thuyền tìm gươm" "Cây cao bóng
mát chẳng ngồi / Ra ngồi chỗ nắng trách trời không râm",v.v., minh chứng
cho típ người đó.

Cho ra đời tác phẩm ca dao "Con ếch ngồi ở trong hang / Gọi khách đi
đàng trời nắng có giông" cha ông chúng ta đã phê phán mẫu người quanh
năm, suốt đời chỉ ru rú nơi thôn cùng, xóm vắng hoặc chốn thâm sơn, cùng
cốc, ít tiếp xúc với mọi người, va đập với cuộc sống, không có điều kiện học
hỏi, vì thế, sự hiểu biết rất hạn chế, gần như con số không, thậm chí phản ánh
sai lệch hiện thực khách quan (trời nắng thì phán liều là có giông), thế nhưng
lại ngu, ra vẻ mình có kiến thức sâu rôṇg và ngạo mạn làm người dạy bảo,
chỉ dẫn cho thiên hạ.

Nhiều tác phẩm ca dao Việt Nam mang nội dung chỉ trích những người
thích khoe khoang xuất phát từ chỗ chỉ thấy phần hơn, ưu việt, không nhận ra
điểm non yếu của mình so với đối phương mà họ phủ định: "Chì khoe chì
nặng hơn đồng / Sao chì chẳng đúc nên cồng, nên chiêng", v.v..

Thật khó hiểu, trong xã hội còn có những cá nhân lại khoe cả cái xấu,
đáng lẽ chỉ để riêng mình âm thầm chịu đựng. "Lấy chồng ông cống ông
nghè / Lấy chồng ông phỗng cũng khoe lấy chồng" là bài ca dao trữ tình
phản ánh thực tế đó. Ông phỗng từ xưa đến nay được hầu hết người Việt
Nam coi là biểu tượng của kẻ đầu óc ngu đục, cực xấu về ngoại hình, chỉ biết
làm công việc hầu hạ và đồ chơi cho trẻ con. Lưu giữ trong kho tàng ca dao
trữ tình Việt Nam mệnh đề "Lấy chồng ông phỗng cũng khoe lấy chồng", tác
giả của nó đã thể hiện thái độ phê phán bằng lời lẽ tuy nhẹ nhàng nhưng rất
cay độc và chừng như muốn nhắc nhở chung cả phái đẹp của chúng ta nếu



trót lấy phải người chồng mang ít nhiều phẩm chất như ông phỗng thì chớ có
khoe khoang một cách quái dị.

2.2.3. Nói khoác, kỳ quặc
Nhiều tác phẩm tục ngữ Việt Nam có nội dung phê phán những người

từng nói và làm không có sự thống nhất, cụ thể là phát ngôn như thế này
nhưng làm lại theo lối khác hẳn, hoặc tuyên bố thì hay ho lắm, đến lúc hành
động thì mới tỏ ra một nhân cách nhỏ mọn, thấp hèn. Để đời mấy câu "Một
tấc đến trời", "Mười voi không được bát nước xáo", không ít tác giả tục ngữ
Việt Nam đã tỏ thái độ phản đối, bất bình với nhiều kẻ nói dóc, bốc đồng về
những việc không thể nào thực hiện được.

Có những nhân vật trước công chúng đã nói năng khoác lác, phùng
mang, trợn mắt, vung tay, đá chân y như một võ tướng có sức mạnh vô biên
và ý chí thép gang từng đánh bại bao kẻ thù hùng mạnh, nhưng thực chất họ
lại là thứ hạng nhát gan, sợ hãi còn hơn cả em gái nhỏ trước bọn bất lương
đằng đằng sát khí. Nhằm giễu cợt, phê phán bọn người đó, cha ông ta đã để
đời thi phẩm này trong kho tàng ca dao trữ tình Việt Nam: "Nói thì đâm năm
chém mười / Đến bữa tối trời chẳng dám ra sân".

Tại kho tàng tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam có tương đối nhiều tác
phẩm mang nội dung phê phán những dấu hiệu kỳ quặc của con người như:
"Ăn mày đòi xôi gấc, ăn chịu đòi bánh chưng". Để lại cho con cháu cùng các
thế hệ hậu sinh tác phẩm tục ngữ ấy, cha ông chúng ta tỏ ra lấy làm bất bình
về sự yêu cầu quá cao của một số người so với địa vị của họ trong xã hội. Làm
câu tục ngữ "Gái đĩ già mồm", tác giả của nó đã có ý thức phê phán những phụ
nữ có lỗi đáng lẽ phải tự nhận ra sự lầm lỡ của mình rồi tu chỉnh để trở thành
con người tốt hơn, nhưng thật kỳ lạ, họ lại lớn tiếng lấp liếm đi hành vi xấu xa
của mình. Tác giả bình dân Việt Nam cảm thấy thực tế kỳ cục lạ lẫm và đã
làm nên những câu tục ngữ sau đây để phê phán các hiện tượng ấy: "Già còn
chơi trống bỏi", "Cưa sừng làm nghé".

Những tác phẩm tục ngữ, ca dao "Việc quan lay lứt, việc cứt  lại cần",
"Khen ai khéo đúc chuông chì / Dáng thì có dáng, đánh thì không kêu", v.v.
mang nhiều chủ đề, một trong số đó là phê phán, giễu cợt khá cay độc những
người không biết chọn việc, nên làm một cách kỳ quái.

2.2.4. Khen chê lấy được, vị kỷ
Tiếp cận kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, chúng ta thấy có

khá nhiều tác phẩm phê phán theo cách không dữ dội nhưng tương đối sâu
cay một phẩm chất của không ít người là khen chê lấy được chỉ cốt đem lại
lợi ích chắc chắn là không chân chính cho ai đó, còn đúng hay sai, phải hoặc
trái, kẻ khen chê chẳng cần biết, không hề bận tâm gì cả. "Nước cùng một
giếng múc ra / Đó chê đây đục, đó mà hơn chi !", "Cam sen, quýt ngọt, người



chê / Người ăn khế rụng, tôi ghê thay người", "Nước giữa đồng anh chê trong
chê đục / Nước vũng trâu đằm anh hì hục khen ngon".

Các tác phẩm tục ngữ "Cha chung không ai khóc", "Lắm sãi không ai
đóng cửa chùa", "Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại", v.v. chính  là sự
lên án, phê phán của tác giả bình dân nhằm vào những kẻ quen thói chỉ biết
vun vén cho cá nhân mình, ngoài ra chẳng còn nghĩ đến việc công hoặc bất
kỳ ai khác.

2.2.5. Bịp bợm, giả tạo
Tìm hiểu tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam, giới nghiên cứu cũng như

công chúng độc giả đều được cảm thụ nhiều tác phẩm đặc sắc mang nội
dung, ý nghĩa phê phán hai thói xấu của người đời là bịp bợm, giả tạo. "Thầy
cúng ngồi cạnh giường thờ / Mồm thì lẩm bẩm tay sờ đĩa xôi". Tác phẩm ca
dao này cho thiên hạ biết, con người được xã hội cũ tôn trọng gọi là "thầy"
(hơn hẳn nhiều người khác chỉ được coi là "thợ", là "bác phó", "ông phó",
v.v.) làm nghề cúng lễ được miêu tả ở đây là ông thầy giả, và vị này đích thực
là kẻ ăn cắp, bịm bợm. "Ra đường võng giá nghênh ngang / Về nhà hỏi vợ:
"Cám rang đâu mày? / Cám rang tôi để cối xay / Hễ chó ăn mất thì mày với
ông !". Tác phẩm ca dao Việt Nam ấy cho người nghe và bạn đọc biết chân
tướng một gã đàn ông vào hạng nghèo hèn, khi ra ngoài xã hội thì giấu nghèo,
giả bộ là kẻ giàu sang quyền quý, về nhà thì phơi bày ra cái bản chất thật,
thiếu văn hóa, xưng "ông" với vợ, gọi vợ là "mày", đe dọa đánh vợ nếu như vợ
không bảo quản cẩn thận mà lại để chó ăn mất khẩu phần cám rang của anh ta.

Những câu tục ngữ "Khẩu Phật, tâm xà", "Miệng bồ tát, dạ ớt ngâm",
v.v. là những tác phẩm được sáng tác để phê phán típ người hành động độc
ác, nham hiểm nhưng lại có những lời lẽ từ bi, phúc hậu để lừa bịp thiên hạ,
làm cho công chúng có lúc, ở đâu đó lại lầm tưởng họ là người tử tế, hiền
hậu, nhân từ.

2.2.6. Bất hiếu, bội nghĩa
Theo quan niệm và nhận thức của người Việt Nam, trong tất cả các giá

trị đạo đức thì hiếu là phẩm chất được chú trọng đặc biệt. Chính vì thế mà tác
giả tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam cũng không quên phê phán những biểu
hiện bất hiếu trong cộng đồng xã hội: "Đi đâu mà bỏ mẹ già / Gối nghiêng ai
sửa, chén trà ai nâng", "Mẹ già hết gạo treo niêu / Mà anh khăn đỏ, khăn điều
vắt vai". Để đời bài ca dao "Sống thì con chẳng cho ăn / Chết thì xôi thịt làm
văn tế ruồi", tác giả của nó đã bày tỏ thái độ không đồng ý với những người
con có biểu hiện bất hiếu, chăm sóc cha mẹ không được tử tế, lúc song thân
còn sống thì không cho ăn, mãi đến khi qua đời rồi mới làm cho người  sinh
ra họ cái việc chẳng mấy thiết thực.

Tại kho tàng tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam có khá nhiều tác phẩm
chứa đựng nội dung, ý nghĩa phê phán thói đời bội nghĩa. "Khỏi rên quên



thầy", "Ăn cháo đái bát", "Ăn cá, bỏ lờ", "Thế gian lắm chuyện khôi hài / Hễ
ăn được cá tính bài bỏ nơm", "Qua sông đấm b. vào sóng", v.v. là những câu
tục ngữ Việt Nam. Đấy vừa là sự khái quát, vừa là lời phê phán nghiêm khắc
những ai đó trong xã hội, ngay sau khi được người khác cứu giúp, đã không
còn nhớ, mà vội quên ơn, thậm chí còn có hành động hết sức khốn nạn đối
với nhân vật lẽ ra phải tri ân, hơn nữa, có sự đền đáp. Tác phẩm ca dao "Khi
chưa cầu lụy trăm đàng / Được rồi thì lại phũ phàng làm ngơ" cũng mang ý
nghĩa và chứa đựng thái độ bất bình đối với ai đó sau khi nài nỉ, cầu mong
người giúp mình, đến khi được toại nguyện rồi thì không những không tỏ ra
biết nhớ, đền ơn mà còn có hành động phản đạo đức, bạc ác, tàn nhẫn với
nhân vật sống nghĩa tình.

Chương 3. TÌNH CẢM, VIỆC LÀM THIỆN VÀ HÀNH VI ÁC
Cái thiện là phạm trù trung tâm của đạo đức học. Trong khoa học đạo đức,

cái thiện thường được bàn luận gắn liền với phạm trù đối lập với nó là cái ác.
Trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam đã bàn luận nhiều về cái thiện
và ác cùng những biểu hiện khác của phạm trù, vấn đề trung tâm đó. Ở chương
này bàn về tình cảm, việc làm thiện gắn liền với vấn đề đối lập của nó là hành
vi ác được phản ánh trong tục ngữ, da dao, dân ca Việt Nam.

3.1. BIỂU DƯƠNG, CA NGỢI CÁI THIỆN
3.1.1. Ân nghĩa, trách nhiệm của cha mẹ và con dành cho nhau
Trong tác phẩm tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam có nhiều triết lý về

công lao, tình cảm của cha mẹ dành cho con. Chẳng hạn, câu tục ngữ "Công
cha nghĩa mẹ"; những câu ca dao: "Công cha nghĩa mẹ núi Hoành Sơn nào
tày", "Ơn cha nặng lắm ai ơi! / Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang"; và
mấy câu dân ca: "Thập ân phụ mẫu xem tày Thái Sơn", "Công cha như núi
Thái Sơn / Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra", "Công cha đức mẹ cao
dày / Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ"...

Vẫn trong tác phẩm đang bàn có nhiều câu triết luận là sự chi tiết, cụ thể
hơn về công nuôi dưỡng con cái, không quản gian khổ, vất vả vì con của
những người làm cha, làm mẹ: "Chim trời ai dễ đếm lông / Nuôi con ai nỡ kể
công tháng ngày", "Nuôi con ai nỡ kể tiền cơm", "Anh đi làm mướn nuôi ai /
Cho áo anh rách cho vai anh mòn ? / Anh đi làm mướn nuôi con / Áo rách
mặc áo, vai mòn mặc vai", "Nuôi con chẳng quản đến thân / Chiếu rách mẹ
chịu, áo khăn con nằm / Có khi trời rét căm căm / Mệt chẳng được nằm đói
chẳng được ăn / Mong sao cho con thành thân / Đi học đi mần (làm) gây
dựng cho con".

Câu tục ngữ Việt Nam "Mẹ con một lần da đến thịt" cùng những câu ca
dao "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ / Đêm năm canh chầy mẹ thức đủ vừa năm",
v.v. nói lên tình cảm sâu nặng, tình thương yêu không có giới hạn của người mẹ
dành cho con.

Khi tổng kết, khái quát thực tế để đúc kết thành những câu tục ngữ "Cá



chuối đắm đuối vì con",v.v., tác giả của nó đã thể hiện tư tưởng, quan niệm
của dân tộc ta về nghĩa vụ, trách nhiệm, lương tâm của cha mẹ không quản
ngại, chịu khó, đau khổ, tổn thất vì con.

Trong kho tàng tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam hàm chứa nhiều
mệnh đề, câu triết luận về tình cảm và việc làm của con cái đền đáp, chăm
sóc cha mẹ. Đây là nội dung có quan hệ hữu cơ, gắn bó máu thịt với chủ đề
công lao của cha mẹ đối với con trong tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam, và
nó cũng cần được nghiên cứu để làm sáng tỏ hơn những triết lý về đạo đức
tại kho tàng sáng tác nói trên: "Cha mẹ nuôi con từ trứng nước ngây thơ /
Công cha đức mẹ biết bao giờ cho quên", "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa / Miệng
nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương", "Lên non mới biết non cao / Nuôi con
mới biết công lao mẫu từ",v.v..

Tác giả câu ca dao "Trâu để lúc chết tế ruồi / Sao bằng lúc sống ngọt bùi
là hơn" đã thể hiện một quan niệm có lý của nhiều người con về cách chăm
sóc cha mẹ. Theo đây thì cấp dưỡng cho cha mẹ lúc còn sống được nhiều giá
trị vật chất thiết thực  sẽ hơn hẳn tình trạng ít lo cho cha mẹ điều kiện rất cần
để sống và tồn tại nhưng lại làm cái việc tế lễ quá to tát, long trọng mang ý
nghĩa phô trương khi họ qua đời. Triết lý đạo đức ấy trong ca dao Việt Nam
rõ ràng là thể hiện một quan niệm tiến bộ của nhiều người con bình dân Việt
Nam.

3.1.2. Nhớ ơn thầy dạy và người cho hưởng thụ
Tại kho tàng tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam có nhiều tác phẩm

khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của người thầy truyền dạy kiến thức,
hiểu biết cho mỗi cá nhân và xã hội.

Trong các tác phẩm tục ngữ của người Thái Việt Nam có câu về người
thầy "Bố mẹ dạy không bằng thầy dạy".

"Dốt nát tìm thầy". "Dốt kia thì phải cậy thầy". "Không thầy đố mày làm
nên". "Có thờ thầy mới được làm thầy". V.v.. Đó là một hệ mệnh đề, câu
trong tục ngữ Việt Nam đã thể hiện sự quý mến, trân trọng, tôn vinh những
người thầy chân chính của quần chúng nhân dân.

Tác giả tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam còn làm nên nhiều câu triết
luận chứng tỏ người Việt Nam không chỉ học trong trường lớp, mà còn hoc̣
anh em baṇ bè, già trẻ hoc̣ tâp̣ lâñ nhau, học ở ngoài xã hội, học quần chúng
nhân dân, không loại trừ việc học cả ở những người có văn hóa, học vấn
thấp, thậm chí là mù chữ, lao động chân tay tại một đất nước có nền tiểu sản
xuất nông nghiệp lạc hậu nhưng cũng được kết quả đáng kể.

Trong kho tàng tục ngữ,thơ ca dân gian Việt Nam còn có không ít tác
phẩm làm nên triết lý về thái độ tình cảm của nhân dân ta biết, nhớ và đền ơn
người cho hưởng thụ và ghi nhớ công ơn của Bác Hồ, của Đảng, của những
nhân vật đã chiến đấu, đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp chung.



3.1.3. Tình yêu quê hương, đất nước
Con người Việt Nam, như Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, từ xưa đến nay,

có lòng yêu nước nồng nàn, đó là một phẩm chất, truyền thống quý báu của dân
tộc ta. Về chủ đề này, tác giả tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam đã bàn luận, phản
ánh khá kỹ trong nhiều tác phẩm. Đọc sáng tác nói trên, người nghiên cứu nhận
thấy dân Việt Nam luôn có : niềm tự hào về đất nước, quê hương giàu đẹp ; kiêu
hãnh về những di tích văn hoá lịch sử, chiến công của dân tộc ; trân trọng ,
thương quý những người lao động cần mẫn, gian khổ và yêu nghề truyền thống ;
thương nhớ quê hương, Tổ quốc với những kỷ niệm không thể nào quên được.
Đó là những biểu hiện rất sinh động về tình yêu quê hương đất nước, một phẩm
chất đạo đức của con người Việt Nam.

Phẩm chất đạo đức ấy còn được nhiều tác giả thơ ca bình dân của dân
tộc thể hiện thông qua trình bày tình cảm sâu nặng của con người Việt Nam
dành cho cái chung, đó là Tổ quốc. "Ta về ta tắm ao ta / Dù trong dù đục ao
nhà vẫn hơn". Theo đây thì tác giả câu ca dao và nhân vật trữ tình trong đó tỏ
thái độ, tình cảm yêu Tổ quốc Việt Nam vô cùng, chứ không chạy trốn, từ bỏ
đất nước do cha ông ta xây dựng nên.

Tình yêu quê hương, đất nước của nhân dân ta còn biểu hiện qua những
dấu hiệu hằng ghi nhớ nhiều sự kiện lịch sử và thương tiếc vô cùng các anh
hùng dũng sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp chung, ý chí quyết tâm,
tinh thần hăng hái tham gia chống kẻ thù xâm lược cũng được phản ánh
nhiều trong tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam.

3.2. LÊN ÁN, TỐ CÁO HÀNH VI ÁC
3.2.1. Cướp thành quả lao động của người khác
Con người cũng như xã hội chỉ có thể tồn tại và phát triển được bằng

cách thông qua lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất.
Cũng bởi thế mà cướp thành quả lao động của người khác như đã được

phản ánh trong tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam, thật sự là hành động tội
ác. Nhiều câu triết luận và tác phẩm trong kho tàng tục ngữ, thơ ca bình dân
đã chứng tỏ nhân dân ta bộc lộ thái độ căm thù, lên án và tố cáo bọn bất
lương, thống trị trong xã hội cũ đã có hành vi tội ác cướp thành quả lao động
của họ.

3.2.2. Làm đổ vỡ hạnh phúc của người khác
Con người nói chung, trừ ít cá nhân kỳ dị, khác thường, hầu như ai cũng

mơ ước, và hơn nữa, có ý thức xây dựng hạnh phúc cho bản thân và gia đình,
cái đơn vị mà các báo chí, phương tiện thông tin đại chúng thường gọi và viết
một cách có hình ảnh là tổ ấm của mỗi cá nhân, tế bào của xã hội. Vì vậy, làm
đổ vỡ hạnh phúc của người khác được nhiều tác giả tục ngữ, thơ ca dân gian
Việt Nam triết lý, tố cáo đó là một hành vi tội ác. Hành vi tội ác tày trời gây nên
sự tổn thất, đổ vỡ, bi kịch cho nam nữ thanh niên có thể xuất phát từ sự ràng
buộc của lễ giáo phong kiến.



Hạnh phúc, tình yêu của lớp trẻ trong xã hội cũ  theo sự mô tả trong ca
dao Việt Nam có thể còn bị phá hủy bởi hành vi ác nghiệt, ép duyên của
chính cha mẹ họ và bởi nhiều nguyên nhân khác mà người trong cuộc mới
chỉ cảm nhận được một cách đại thể chứ chưa gọi tên ra được

3.2.3. Ích kỷ hại nhân, hủy diệt sự sống của con người
Một loại hành vi độc ác gây hậu quả nặng nề hơn như đã bàn luận ở trên

được phản ánh trong kho tàng tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam là những
việc làm ích kỷ, hại nhân, hủy diệt sự sống của con người. Trong xã hội có sự
phân chia thành giai cấp đối lập nhau về quyền lợi và địa vị lịch sử giữa các
tập đoàn người vốn phong phú, đa dạng và phức tạp từ trước đến nay đều có
một loại người ác độc, bội nghĩa, được ơn, đáng ra phải ghi nhớ, có sự đền
đáp và mong cho người khác cũng được diễm phúc như mình, nhưng, họ
không những không trả ơn mà còn hành động phũ phàng phản nghịch với ân
nhân, đồng thời không muốn bất kỳ ai khác được thụ hưởng như mình đã
từng được.

"Ném đá giấu tay", "Ngậm máu phun người", v.v. là những tác phẩm tục
ngữ Việt Nam nói về hành vi độc ác của một bọn người nào đó trong xã hội có
hành động phũ phàng, lời nói nham hiểm, xuyên tạc sự thật, làm hại dân lành.

3.2.4. Kẻ có quyền thế và bọn thống trị chống nhân dân, phản Tổ quốc
Giới nghiên cứu cũng như công chúng bạn đọc nhận thấy nhiều tác giả

tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam tố cáo mạnh mẽ tập đoàn quan lại, những
kẻ có quyền thế trong xã hội cũ đã gây nên nỗi khổ đau, bất hạnh cho nhân
dân lao động. Khái quát thực tế phũ phàng ấy, tác giả tục ngữ Việt Nam đã
có nhiều câu triết luận sau đây: "Quyền sinh quyền sát", "Ăn hiếp ăn đáp",
"Cá lớn nuốt cá bé", v.v..

Trong tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam có một hệ tác phẩm, triết lý tố
cáo hành vi ác độc của bọn hôn quân bạo chúa gây nên nỗi thống khổ cho
nhân dân ta, hơn nữa, chúng còn đang tâm mở đường rước kẻ thù về xâm
lược Tổ quốc.  Chẳng hạn, bài ca dao "Từ ngày Cảnh Trị lên ngôi / Khoai
chửa mọc chồi đã nhổ lên ăn". Thí dụ khác, không ít tác phẩm ca dao tố cáo
vua Tự Đức và triều đại của ông làm cho nhân dân cả nước phải khốn khổ,
điêu đứng, mất mát, tổn thất quá nhiều. "Từ ngày Tự Đức lên ngôi / Cơm
chẳng đầy nồi trẻ khóc như ri". "Vạn Niên là Vạn Niên nào ? Thành xây
xương lính, hào đào máu dân". Đất nước dưới sự trị vì, cai quản của vị vua
ngu tối ấy nhân dân vốn đói khổ lại càng thêm đói khổ, thế mà ông vẫn xây
cung điện nguy nga tiêu hủy bao tiền của, sức lực và cả sự sống của không ít
dân lành.

3.2.5. Chủ nghĩa đế quốc xâm lược Việt Nam và nô dịch đồng bào ta
Trong kho tàng tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam có nhiều tác phẩm lên

án hành vi tội ác của chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược đất nước và nô



dịch nhân dân ta. Tội ác lớn nhất đối với nhân loại của chủ nghĩa thực dân đế
quốc đã gây ra trên đất nước ta là xâm lược và nô dịch. Người phải chịu hậu
quả nặng nề, khủng khiếp có một không hai trong lịch sử là nhân dân lao
động Việt Nam vốn yêu chuộng độc lập, tự do, dân chủ và hòa bình. Sau khi
thông qua các biện pháp thương mại, thủ đoạn truyền giáo, và được bọn vua
quan nhà Nguyễn mở đường, thực dân Pháp đã xâm lược Việt Nam. Tiếp
nữa, phát xít Nhật cũng nhảy vào đất nước thân yêu, đẹp giàu của chúng ta.
Kẻ thù số một của nhân loại trong thời đại hiện nay là đế quốc Mỹ cũng
nhòm ngó, hơn nữa, gây chiến tranh chống phá Việt Nam. Bọn thực dân, đế
quốc đã thống trị, áp bức, bóc lột, nô dịch, làm cho nhân dân ta phải chịu tổn
thất, đau thương đến mức không thể tưởng tượng được. Bằng loại hình sáng
tác mang nhiều giá trị, ý nghĩa (văn học, triết học, xã hội học, chính trị, v.v.),
không ít người làm tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam đã góp phần lên án, tố
cáo tội ác tày trời của chủ nghĩa thực dân, đế quốc gây nên cho đồng bào,
đồng chí của mình.

Chương 4. VẤN ĐỀ HẠNH PHÚC VÀ BẤT HẠNH
Chương này bàn luận hai phạm trù cơ bản của đạo đức học đồng thời là

những vấn đề lớn của nhân loại có tính chất đối lập nhau đã được trình bày
trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam: hạnh phúc và bất hạnh

4.1. BÀN LUẬN VỀ HẠNH PHÚC
Hạnh phúc là vấn đề lớn của mọi thời đại, loài người hằng quan tâm và

mơ ước. Bàn về hạnh phúc và những nội dung hữu quan khác để làm rõ hơn
phạm trù này, đó là một nhiệm vụ của những người nghiên cứu triết học nói
chung, đạo đức học nói riêng. Trong lịch sử đã xuất hiện và tồn tại nhiều
cách giải trình khác nhau về hạnh phúc. Sau đây là quan niệm của tác giả tục
ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam về vấn đề đó.

4.1.1. Cắt nghĩa hạnh phúc và mô tả dạng lý tưởng của nó
Bản chất và các khía cạnh khác thuộc vấn đề hạnh phúc được những

người làm tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam bàn luận tương đối kỹ và rõ
trong sáng tác của mình.

Người dân trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam cầu mong, quan niệm
về hạnh phúc không phải ở những gì cao xa, kỳ vĩ, mà ở ngay những người
ruột thịt là cha mẹ, anh chị em hòa thuận, con cái thành đạt, là tình trạng sức
khỏe tốt của con người, là tuổi trẻ có tình yêu đôi lứa.

Tác giả tục ngữ và thơ ca dân gian Việt Nam không chỉ cắt nghĩa hạnh
phúc của con người mà còn mô tả dạng lý tưởng của điều may mắn, tốt lành
ấy. Đó là tình yêu đi đến hôn nhân của trai tài gái sắc mang lại niềm vui cho
cả gia đình, là người vợ có chồng giỏi giang, trí tuệ, thành đạt trên con đường
học hành khoa cử, là người chồng có vợ đảm đang, tảo tần góp công sức lớn
trong xây dựng hạnh phúc gia đình, là cuộc sống hôn nhân có con gái canh



cửu việc nhà, con trai đi học đỗ đạt, v.v..
4.1.2. Khẳng định hạnh phúc là một sự lựa chọn và quyết đoán
Trong tác phẩm tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam có nhiều câu, bài

khẳng định hạnh phúc là một sự lựa chọn. Nói đến tình yêu, hôn nhân đẹp,
gặp điều may mắn, tốt lành, tức là hạnh phúc, không ít người thiên về tình
cảm hơn là về lý trí. Nhưng, trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam thì
chứng tỏ rằng, hạnh phúc, tình yêu, hôn nhân cần có một sự lựa chọn của lý
trí. Có nhiều câu tục ngữ, ca dao làm nên những triết lý mang nội dung nhắc
nhở, cảnh báo con người (ở đây là các thiếu nữ) trong việc xây dựng hạnh
phúc, hôn nhân phải có sự suy xét của khối óc để tránh việc phải hơn một lần
tìm người bạn đời của mình.

Hạnh phúc, hôn nhân của con người còn được không ít tác giả tục ngữ
và ca dao Việt Nam trình bày là một sự suy xét của lý trí tỏ ra đặc biệt coi
trọng phẩm chất thông minh. "Thà rằng làm lẽ thứ mười, còn hơn chính thất
những người đần ngu" và nhiều tác phẩm tục ngữ, ca dao khác đã chứng
minh nhận xét trên.

Hạnh phúc, tình yêu, hôn nhân của con người, theo nhiều tác giả tục ngữ, ca
dao, dân ca Việt Nam, còn là vấn đề có sự quyết đoán, tức là phải tự quyết định
mạnh bạo, dứt khoát, không do dự, không sợ hãi. Không ít tác phẩm ca dao Việt
Nam nói về sự quyết đoán ấy. Ca dao Việt Nam còn chỉ dẫn lớp trẻ của chúng ta
phải tự mình quyết định và phải chống quan niệm duy tâm, thuyết tiền định trong
quan hệ tình yêu đôi lứa để đi đến hôn nhân.

4.1.3. Hạnh phúc, vấn đề đòi hỏi chủ thể phải năng động và tự bảo vệ
Bàn luận về hạnh phúc, nhiều tác giả tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam đã

nhấn mạnh đó là vấn đề đòi hỏi chủ thể phải có sự năng động. Chủ thể nói ở đây
là con người có ý thức bằng việc làm thực tế sẽ cải tạo, biến đổi môi trường,
hoàn cảnh theo hướng có lợi cho mình.

Một trong những biểu hiện năng động của con người trong trường hợp cụ
thể này theo sự giải trình trong tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam là phải biết
khắc phục khó khăn về hoàn cảnh địa lý, không gian cách trở, gia cảnh không
thuận để đi đến hạnh phúc, hôn nhân.

Không ít tác phẩm ca dao, dân ca Việt Nam chứa đựng triết lý về hạnh phúc,
hôn nhân, đó là vấn đề đòi hỏi chủ thể phải biết bảo vệ bằng nhiều phương thức. Giữ
gìn hạnh phúc, hôn nhân có khi chỉ với tình thương của người vợ dành cho chồng,
lúc khác thì bằng cách ứng xử, hành động đúng mức, hợp lý của con người,v.v..

Trên đây là sự trình bày những quan điểm, tư tưởng hợp lý trong tục ngữ,
thơ ca dân gian Việt Nam về hạnh phúc của con người. Nhưng, trong kho tàng
sáng tác ấy còn có nhiều câu triết luận giải thích hạnh phúc nói chung của con
người một cách bất cập. Không ít câu tục ngữ, bài ca dao Việt Nam trình bày
hạnh phúc của con người như một sự ngẫu nhiên, nó ở đâu đến, nó đi, nó thay



thế hoặc nhường chỗ cho cái đối lập với nó, v.v. cũng không thể biết được, con
người không nên bỏ công sức ra tìm kiếm mà làm gì.

4.2. QUAN NIỆM VỀ BẤT HẠNH
Đối lập với hạnh phúc - những điều may mắn, tốt lành - , đó là nỗi bất hạnh

của con người. Bất hạnh là tất cả những gì đối lập với hạnh phúc, vì thế, con người
không hằng mong muốn, nhưng thực tế đã cho thấy, nó cứ đến, hiện diện một
cách thường xuyên với hầu hết những thành viên trong xã hội cũng như mỗi gia
đình, dân tộc, đất nước. Nhiều người sống hiền hậu, hành động đúng mực, đã từng
và sẵn sàng cứu giúp người khác, nhưng lại gặp hành vi ác độc, phải đau khổ, tổn
thất một cách rất phi lý. Và thử hỏi có mấy ai tránh được những nỗi bất hạnh do
khách quan hoặc chủ quan, hoặc bởi cả hai yếu tố ấy, hoặc từ một sự cố nào đó
gây ra mà cá nhân phải gánh chịu cùng nhiều người thân của họ cũng không thể lý
giải được trong không ít trường hợp. Xem thế, bất hạnh là vấn đề thuộc về con
người và rất phức tạp, khó giải thích, chúng ta không mong muốn, nhưng khó
tránh khỏi, vì vậy, cần tìm hiểu để hạn chế nó được nhiều nhất và cũng là để nhận
thức rõ và sâu sắc hơn vấn đề hạnh phúc là mặt đối lập với những nội dung nghiên
cứu tại đây. Với nhận xét và suy nghĩ theo hướng đó, công việc tìm hiểu tiếp theo
sẽ tập trung bàn luận sự giải thích bất hạnh trong tác phẩm tục ngữ, ca dao, dân ca
Việt Nam như sau:

4.2.1. Tình yêu đôi lứa rất khó hoặc không đi đến hôn nhân hạnh phúc
Một nỗi bất hạnh của con người được nhiều tác giả tục ngữ, ca dao, dân

ca Việt Nam đề cập, đó là tình yêu đôi lứa rất khó hoặc không có thể đi đến
hôn nhân hạnh phúc, tức là không đạt tới cái điều may mắn tốt lành mà hầu
như mọi thành viên bình thường của xã hội đều ước nguyện, hơn nữa, còn
được hưởng thụ trong đời sống hiện thực.

Trong kho tàng sáng tác nói trên giải thích cuộc sống bất hạnh không đi
đến hôn nhân, hạnh phúc của con người là do một, hoặc nhiều nguyên nhân
như: sự nghèo túng, có trường hợp do lỡ tay làm một công việc lẽ ra không
nên làm, có thể do ai đó yêu đơn phương, có trường hợp vì hoàn cảnh khách
quan không như điều người ta hằng mong muốn.

4.2.2. Hôn nhân giả tạo, lừa bịp, ép buộc và bị phản bội
Trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam có nhiều câu triết luận về

thực tại phũ phàng mà nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ của chúng ta phải chịu
đựng, đó là những cuộc hôn nhân giả tạo, lừa bịp, ép buộc và bị phản bội.

Sự lầm lỡ, lòng tham, tính toán thực dụng, cha mẹ ép buộc con trong
việc đi đến hôn nhân cũng khiến cho con người phải chịu nỗi bất hạnh trong
xã hội phong kiến. Thực tế này đã được ca dao Việt Nam ghi nhận. Và sự
phản bội trong hôn nhân, hạnh phúc lứa đôi bị phá hủy là những hành động
khác dẫn đến nỗi bất hạnh cho con người. Tác giả ca dao Việt Nam đã phản
ánh tất cả những thực tại phũ phàng đó.



4.2.3. Cuộc sống vợ chồng bất như ý
Nỗi bất hạnh của con người theo sự giải trình trong nhiều tác phẩm ca dao Việt

Nam còn là hệ quả của những cuộc sống hôn nhân đầy mâu thuẫn, xung khắc, giận
hờn thường xuyên, là nỗi buồn chán của người phụ nữ lấy phải chồng tồi tệ, khốn
nạn, là sự khổ đau của nhiều chàng trai có vợ tệ hại, thất đức.

4.2.4. Chậm hoặc không có tình yêu, hôn nhân và con cái
Tình yêu nam nữ và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là cái thuộc về con

người. Nếu đến tuổi được phép, được thực hiện quyền sống trong hôn nhân
hạnh phúc, nhưng vì một hoặc nhiều lý do nào đấy mà ai đó chậm hoặc vĩnh
viễn không có tình yêu, hôn nhân thì người ta thật sự đau khổ, cảm thấy cô
đơn buồn chán, bất hạnh vô cùng. Đấy là vấn đề xã hội. Nó không chỉ tương
đối phổ biến trong xã hội cũ. Nó còn hiện diện ngay cả trong xã hội mới văn
minh có chế độ chính trị dân chủ, nhà nước pháp quyền, nền kinh tế rất phát
triển hoặc đang phát triển.

Không ít tác giả ca dao Việt Nam phản ánh những vấn đề tâm lý xã hội
ấy đã để lại trong kho tàng tác phẩm dân gian của chúng ta nhiều câu triết
luận thật khó có thể quên được đối với mỗi độc giả về nỗi bất hạnh đó của
con người. Theo nguồn tư liệu này thì con cái, tình yêu, hôn nhân là những
phần lớn, nội dung chính yếu, nhu cầu, khát vọng của mỗi cá nhân, vì thế,
nếu chưa hoặc không thành hiện thực thì sẽ là nỗi bất hạnh, đau khổ, cô đơn
không thể lấy gì thay thế, bù đắp được.

4.2.5. Nỗi khổ của người dân trong xã hội cũ
Tác giả kho tàng tục ngữ, thơ ca dân gian Việt Nam còn tiếp tục giải

trình vấn đề bất hạnh, cụ thể là nói về người dân trong xã hội cũ, phải lao
động cực nhọc, thiếu thốn, mất mát, tổn thất cả về vật chất và tinh thần, cuộc
sống hiện tại bế tắc, tương lai thì tối tăm với một thái độ, tình cảm yêu
thương, trân trọng, làm nên nhiều tác phẩm thật khó có thể bị lãng quên trong
tâm trí độc giả thế hệ hôm nay cũng như mai sau.

Cuộc sống nghèo, đói ăn, thiếu mặc là một nỗi khổ, bất hạnh khác của
con người nói chung, của nông dân ta trong xã hội cũ nói riêng được tác giả
tục ngữ, ca dao Việt Nam quan tâm mô tả bằng nhiều câu triết luận có âm
hưởng buồn và đầy tình yêu thương cùng với sự đồng cảm.

Một niềm vui nhỏ, hạnh phúc đơn sơ lẽ ra không thể thiếu của người
nông dân là có ruộng đất để sản xuất, gieo trồng, có cuộc sống vợ chồng và
đứa con yêu quý. Nhưng trong xã hội cũ, những nhu cầu đó của người nông
dân cũng hầu như không được trọn vẹn, bị tổn thất nghiêm trọng. Thực tại ấy
đã được nhiều tác giả tục ngữ, ca dao Việt Nam phản ánh.

KẾT LUẬN
Trên đây là toàn bộ nội dung chính của luận án mang tên Triết lý đạo

đức trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam. Nó được triển khai và
cấu thành bởi 4 chương.



1. Trong chương đầu, từ tổng luận những kết quả nghiên cứu có liên quan
với đề tài, tác giả đã xác định hướng đi sâu tìm hiểu của mình là hoàn toàn
mới, mang tính thời sự và làm rõ một số khái niệm (phạm trù) được sử dụng
trong luận án. Những khái niệm đó đã được nhắc đến nhiều trong đời sống lý
luận, nhưng còn có không ít cách hiểu khác nhau, vì thế chúng được xác định
nội hàm ở đây là công việc nên làm. Các khái niệm này được bàn luận ở đây
còn vì đấy là những cái chung, chúng cần được làm rõ trước khi tiếp cận mấy
vấn đề riêng cụ thể trong luận án.(Bởi, theo Lênin, cái chung cần đươc̣ làm
sáng tỏ rồi mới trı̀nh bày về cái riêng là hơp̣ lý).

Chương thứ hai bàn về vấn đề đạo đức, một giá trị, phẩm chất cần được
tôn vinh và giáo dục theo quan niệm của những người sáng tác tục ngữ, ca dao,
dân ca Việt Nam. Tại đây còn đề cập nhiều thói đời bị phê phán trong kho tàng
sáng tác dân gian nói trên như: đua đòi, lười lao động, ham ăn chơi quá đáng;
ngu dốt, khoe khoang; nói khoác, kỳ quặc; khen chê lấy được, vị kỷ; bịp bợm,
giả tạo; bất hiếu, bội nghĩa. Tức là toàn bộ nội dung chương này viết về hai loại
giá trị, phẩm chất đối lập nhau trong xã hội: một loại cần được khẳng định,
tuyên truyền, giáo dục và một loại phải phê phán để góp phần xây dựng con
người cùng với nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay.

Chương thứ ba bàn về cái thiện và những gı̀ đối lập với nó là hành vi ác
độc được phản ánh trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam. Cái
thiện, phạm trù trung tâm của đạo đức học và là vấn đề được xã hội hết sức
chú ý coi như mục tiêu để tu dưỡng, giáo dục. Tác giả luận án bàn về những
cái thiện được mô tả trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, đó là:
công lao, tình cảm của cha mẹ và con cái dành cho nhau; sự nhớ ơn thầy dạy
và người cho hưởng thụ; tình yêu quê hương đất nước. Tại đây còn bàn về
những biểu hiện của hành vi ác độc đối lập với các giá trị, phẩm chất đạo đức
mẫu mực được mô tả trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam. Đó là
những hành động: cướp thành quả lao động và làm đổ vỡ hạnh phúc của
người khác; việc làm ích kỷ hại nhân; bọn có quyền thế cùng tập đoàn thống
trị trong xã hội cũ phản đồng bào và Tổ quốc; chủ nghĩa đế quốc xâm lược
Việt Nam, nô dịch nhân dân ta.

Nội dung chương cuối của luận án, cũng tương tự chương thứ hai và thứ ba,
bàn về hai vấn đề đạo đức đối lập nhau trong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca
Việt Nam. Ở đây giải trình hạnh phúc là gì và mô tả dạng lý tưởng của nó; khẳng
định hạnh phúc là một sự lựa chọn và quyết đoán; nhấn mạnh hạnh phúc là vấn
đề đòi hỏi chủ thể phải năng động và tự bảo vệ. Vấn đề bất hạnh được bàn luận
trong phần hai của chương cuối là: tình yêu đôi lứa rất khó hoặc không đi đến
được hôn nhân hạnh phúc; hôn nhân giả tạo, lừa bịp, ép buộc và bị phản bội;
cuộc sống vợ chồng bất như ý; nỗi khổ của những người chậm hoặc vĩnh viễn
không có tình yêu, hôn nhân và con cái; tình trạng cùng cực của người dân trong
xã hội cũ.



Đó là toàn bộ nội dung chính của luận án không có sự trùng lặp với bất
kỳ công trình, tác phẩm nào đã được xã hội hoá, và làm sáng tỏ được triết lý
về đạo đức tại kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, khẳng định trong
di sản ấy gồm nhiều quan điểm, tư tưởng triết học về đạo đức có giá trị, từ đó
góp phần thực hiện chủ trương của Đảng trong nghiên cứu để kế thừa, phát
huy các giá trị tinh thần, đạo đức, v.v. của dân tộc. Với nội dung như trên
chứng tỏ tác giả luận án đã hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục tiêu nghiên
cứu của mình.

2. Những vấn đề đạo đức khác như tình yêu đôi lứa, tình cảm vợ chồng,
v.v. taị kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam chưa được bàn nhiều trong
luận án phải hạn chế cả về nội dung và số trang này. Các giá trị triết học của
tác phẩm bı̀nh dân ấy như vấn đề con người, lý luận nhận thức, v.v. cũng
chưa được nghiên cứu sâu tại đây để tránh tình trạng đi xa nhiệm vụ, mục
tiêu tiếp cận đã xác định. Vì thế, người viết xin được tìm hiểu các vấn đề hữu
quan đó trong thời gian tới khi có nhu cầu và điều kiên cho phép./.


